
ỦY BAN BẦU CỬ
 XÃ NAM DONG

Số:          /NQ-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Dong, ngày      tháng  02  năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Nam Dong khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 
theo từng đơn vị bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ NAM DONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 
83/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của 
Quốc hội về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 
2021 – 2026; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các 
cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy 
ban bầu cử xã Nam Dong về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách 
các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân xã Nam Dong, khoá VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân xã Nam Dong về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Nam Dong, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Kết luận số 217-KL/ĐU ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Ban 
Thường vụ Đảng ủy xã tại kỳ họp bất thường về danh sách người ứng cử theo 
đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam Dong khóa VIII, nhiệm kỳ 
2026-2031;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu 
cử xã Nam Dong; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội tại Tờ trình số 58/TTr-
VHXH ngày 24 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Nam Dong khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 06 đơn vị bầu 
cử, như sau:
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1. Tổng số ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam Dong 
khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031: 45 người.

2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam Dong khóa VIII, nhiệm kỳ 
2026 - 2031 được bầu: 28 người.

3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
xã Nam Dong khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử, gồm:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này được Ủy ban bầu cử xã Nam Dong thông qua 
ngày 24 tháng 02 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Ủy ban bầu cử xã, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, các Tổ 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các ông 
(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

                                                                
Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2;                                                                                
- UBBC tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Đảng uỷ xã (b/c); 
- Ban chỉ đạo bầu cử xã (b/c);
- TT HĐND xã (b/c); 
- CT, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Thành viên tổ giúp việc;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: UBBC, VHXH.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Bùi Công Cường

                                                                     
                                                                                                           

                          



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM DONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM DONG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm các thôn: 7, 8, 9, 11, 15, Tân Bình, Tân Ninh

Ông NGUYỄN ĐÌNH CHUNG Ông BÙI CÔNG CƯỜNG      Ông NGUYỄN VĂN DUƠNG            Ông LÊ QUANG HÒA              Bà NÔNG THỊ NHUNG

Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH THI        Bà NGUYỄN THỊ UYÊN            Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 NGUYỄN ĐÌNH  CHUNG  18/8/1987  Nam Việt
Nam Tày   Không

Xã Trung
Hội, tỉnh
Thái
Nguyên

Thôn 5 Ea
Tling, xã
Cư Jút, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Quản lý
nhà
nước

Trung
cấp

Anh trình
độ B

Công chức;
Ủy viên

Ủy ban
kiểm tra
Đảng ủy
xã

17/8/2009

2 BÙI CÔNG CƯỜNG 07/8/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Tam
Anh,

Thành phố
Đà Nẵng

Thôn 4 Ea
Tling, xã
Cư Jút, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Phổ
thông

Kỹ sư
Nông
nghiệp

Cao
cấp

Anh trình
độ B

Cán bộ;
Phó Bí thư
Đảng ủy, Chủ
tịch Ủy ban
nhân dân xã

Ủy ban
nhân dân
xã Nam
Dong

11/08/1997

Đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện
qua các nhiệm kỳ:
2011-2016;  2016-
2021;  2021 –
2026; Đại biểu

Hội đồng nhân dân
xã Nam Dong
nhiệm kỳ 2021-

2026

Tái
cử

3 NGUYỄN VĂN  DƯƠNG 20/8/1987 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Xuân
Trường,
Tỉnh Ninh
Bình

Thôn 1, xã
Nam Dong,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Phổ
thông

Đại học
Luật

Trung
cấp

Anh trình
độ B

Cán bộ;
Đảng ủy viên;
Phó trưởng Ban
Kinh tế - Ngân
sách HĐND xã

Hội
đồng

nhân dân
xã Nam
Dong

15/10/2012

Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã Nam
Dong các nhiệm
kỳ 2016-2021;
2021-2026

Tái
cử

4 LÊ QUANG HÒA 10/02/1974  Nam Viêt
Nam Kinh Không

Xa Hâu
Lôc, tinh
Thanh
Hoa

Đường
Đặng Trần
Côn,
Phường
Buôn Mê
Thuột, tỉnh
Đắk Lắk

12/12
Phổ
thông

Cư nhân
Luât

Cao
cấp

Anh trình
độ B

Cán bộ;
Ủy viên Ban
Thường vụ
Đảng ủy, Chu
nhiêm UBKT
Đang uy,
Trương ban
Văn hoa – Xa
hôi HĐND xa

Ủy ban
kiểm tra
Đảng ủy
xã

02/5/2003

Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã Nam
Dong nhiệm kỳ
2021-2026

Tái
cử

5 NÔNG THỊ NHUNG 25/5/1991 Nữ Việt
Nam Nùng Không

xã Trường
Hà,

tỉnh Cao
Bằng

Thôn 15, xã
Nam Dong

12/12
Bổ túc

Trung
cấp

Văn hóa
- Du lịch

Sơ cấp

Người hoạt
động không
chuyên trách,
Bí thư Chi bộ
thôn 15

Thôn 15,
xã Nam
Dong

13/01/2020
Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã Nam
Dong nhiệm kỳ
2021 - 2026

Tái
cử

6 NGUYỄN THỊ KHÁNH THI  03/9/1994  Nữ Việt
Nam Kinh  Không

Xã Hòa
Tiến,

Thành phố
Đà Nẵng

Thôn 9
Eatling, xã
Cư Jút

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
kinh tế Sơ cấp

Cử nhân
Ngôn ngữ
Anh

Công chức;
Chuyên viên

Phòng
Kinh tế 04/02/2019

7 NGUYỄN VĂN  TRUNG 21/9/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Cao
Đức, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Tân
Ninh, xã
Nam Dong

12/12
Phổ
thông

Kỹ sư
công
nghệ
thực
phẩm

Trung
cấp

Anh trình
độ B

Giám đốc Hợp
tác xã Đậu
Nành Nam
Dong

Hợp tác
xã Đậu
Nành
Nam
Dong

21/8/2007

Đại biểu Hội đồng
nhân dân xã Nam
Dong các nhiệm
kỳ: 2011-2016;
2016 - 2021;
2021 - 2026

Tái
cử

8 NGUYỄN THỊ   UYÊN 07/11/1996 Nữ Việt
Nam Kinh Không

xã Tống
Trân, tỉnh
Hưng Yên

Thôn
Quỳnh

Ngọc 2, Ea
Na, Đắk
Lắk

12/12
Phổ
thông

Đại học
Báo chí Sơ cấp Anh trình

độ B
Công chức;
Chuyên viên

Phòng
Văn hoá
- Xã hội

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người

Nam Dong,  ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Bùi Công Cường



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM DONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM DONG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm các thôn: 5, 6, 10, 14, Trung Tâm

Bà NGUYỄN THỊ HỢP     Ông TRƯƠNG VĂN HUẤN         Ông LÂM VĂN HÙNG            Bà TRẦN THỊ ÁI LÊ Ông NGUYỄN THANH NHƯỠNG

Ông NGÔ VŨ GIANG SƠN     Bà HOÀNG THỊ THẢO Ông NGUYỄN VĂN TRỌNG

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo
Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ
Nghề

nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 NGUYỄN THỊ HỢP 29/5/1987 Nữ Việt
Nam Tày Không

Xã
Trường
Hà, tỉnh
Cao
Bằng

Thôn 26,
xã Nam
Dong

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Luật Sơ cấp

Anh
trình độ
B

Công chức;
Chuyên
viên

Văn
phòng
HĐND
và

UBND
xã

24/6/2013

2 TRƯƠNG VĂN HUẤN 03/8/1988 Nam Việt
Nam Tày Không

Xã
Khánh
Khê, tinh
Lạng
Sơn

Thôn
Cao

Lạng, xã
Nam
Dong

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Hành
chính,
Cử nhân
Luật

Sơ cấp
Anh
trình độ
B

Công chức;
Chuyên
viên

Văn
phòng
HĐND
và

UBND
xã

22/6/2018

3 LÂM VĂN HÙNG 05/7/1967 Nam Việt
Nam Kinh Phật

Giáo

Xã Hải
Xuân,
tỉnh
Ninh
Bình

Thôn 6,
xã Nam
Dong

8/10 Phổ
thông

Thư ký Ban
quản trị
Chùa

Phước Sơn

Chùa
Phước
Sơn

Đại biểu
Hội
đồng

nhân dân
xã Nam
Dong
khóa VI,
nhiệm
kỳ 2016
- 2021.

4 TRẦN THỊ ÁI LÊ 24/3/1978 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Tuy
An
Đông,
tỉnh Đắk
Lắk

TDP 13,
Phường
Buôn
Ma
Thuột,
tỉnh Đắk
Lắk

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Kế toán
Kiểm
toán

Cao cấp
Anh
trình độ
B

Cán bộ;
Ủy viên
Ban

Thường vụ
Đảng ủy,
Phó Chủ
tịch UBND

xã

UBND
xã Nam
Dong

06/07/2006

5 NGUYỄN THANH  NHƯỠNG 01/01/1966 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo

Xã Hải
Hậu, tỉnh
Ninh
Bình

Thôn 3,
xã Nam
Dong

7/10 Phổ
thông

Chủ tịch
Hội đồng
Giáo xử
Phúc
Thành

Giáo xứ
Phúc
Thành

6 NGÔ VŨ GIANG SƠN 17/11/1988 Nam Việt
Nam Kinh  Không

Phường
Thanh
Thủy,
Thành
phố Huế

Thôn 8,
xã Hòa
Phú, tỉnh
Đắk Lắk

12/12
Phổ
thông

Kỹ sư
CNTT,
Cử nhân
Luật

Trung
cấp

Anh
trình độ
B

Công chức;
Đảng ủy
viên,

Chánh Văn
phòng

Văn
phòng
HĐND
và

UBND
xã

07/05/2013

7 HOÀNG THỊ THẢO 01/4/1990 Nữ Việt
Nam Nùng Không

Xã
Chiến
Thắng,
tỉnh
Lạng
Sơn

Thôn 17,
xã Nam
Dong,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Phổ
thông

Đại học
Văn học;
Đại học
Ngôn
ngữ Anh

Thạc sĩ
Văn học
Việt
Nam

Không
Đại học
Ngôn
ngữ Anh

Công chức;
Chuyên
viên

Phòng
Văn hoá
- Xã hội

25/8/2022

8 NGUYỄN VĂN TRỌNG 10/2/1982  Nam Việt
Nam Kinh  Không

Xã Hải
Tiến,
tỉnh
Ninh
Bình

Thôn 14,
xã Nam
Dong,
Lâm
Đồng

12/12
Phổ
thông

Đại học
Kế toán Cao cấp

Anh
trình độ
B

Cán bộ;
Đảng ủy
viên, Phó
Chủ tịch
UBMTTQ
VN xã,
Chủ tịch
Hội Nông
dân xã

Ủy ban
MTTQ
Việt
Nam xã

17/8/2004

Đại biểu
Hội
đồng

nhân dân
xã Nam
Dong
nhiệm
kỳ 2011
- 2016

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 05 người

Nam Dong,  ngày 24 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Bùi Công Cường



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM DONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM DONG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm các thôn: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 16

Bà PHAN THỊ HOÀN Ông NGUYỄN BẢO HOÀNG            Ông VŨ VĂN KHÁNH      Ông NGÔ XUÂN NAM Bà HỨA THỊ SANG

Ông ĐẬU ĐÌNH THÁI Bà GIÀ Y TRỬ        Ông ĐỖ VĂN TUYẾN

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh Giới tính Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê

quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 PHAN THỊ HOÀN  26/6/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Yên,
Trung,
tỉnh Nghệ
An

Thôn 13,
xã Nam
Dong, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Phổ
thông

Đại học
Kế toán

Trung
cấp

Anh trình
độ B

Công chức; Phó
Giám đốc

Trung
tâm phục
vụ hành
chính
công xã

23/10/2004

Đại biểu
HĐND xã
Nam Dong,
nhiệm kỳ
2021 –
2026

Tái cử

2 NGUYỄN BẢO HOÀNG 18/5/1988 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đức
Quang,
tỉnh Hà
Tĩnh

Thôn
Trung
Tâm, xã
Đắk Wil

12/12
Phổ
thông

Kỹ sư
quản lý
Đất đai

Sơ cấp Anh trình
độ B

Công chức;
Chuyên viên

Phòng
Kinh tế 19/08/2013

3 VŨ VĂN KHÁNH 17/01/1969 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Hải
Anh, tỉnh
Ninh
Bình

Thôn 2, xã
Nam Dong

12/12
Phổ
thông

Đại học
luật Sơ cấp

Người hoạt động
không chuyên
trách, Bí thư Chi
bộ thôn 2, xã
Nam Dong

Thôn 2,
xã Nam
Dong

04/07/1991

Đại biểu
Hội đồng
nhân dân xã
Nam Dong
các nhiệm
kỳ 2011-
2016; 2016-
2021; 2021-
2026

Tái cử

4 NGÔ XUÂN NAM 22/7/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã An
Lão, TP.
Hải
Phòng

Thôn 7, xã
Nam Dong,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Bổ
túc

Đại học
Luật

Trung
cấp

Anh trình
độ  B

Cán bộ;
Đảng ủy viên,
Phó Ban Văn
hoá - Xã hội
HĐND xã

HĐND
xã Nam
Dong

02/03/2007

Đại biểu
Hội đồng
nhân dân xã
Nam Dong
các nhiệm
kỳ 2011-
2016; 2016-
2021; 2021-
2026

Tái cử

5 HỨA THỊ SANG 22/02/1992   Nữ Việt
Nam Tày   Không

Xã
Trường
Hà, tỉnh
Cao
Bằng

Thôn 30,
xã Nam
Dong, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Phổ
thông

Đại học
Sư phạm
Ngữ Văn

Sơ cấp Anh trình
độ  B

Nhân viên Ban
Xây dựng Đảng

Đảng ủy

Ban Xây
dựng
Đảng

Đảng ủy

21/01/2025

6 ĐẬU ĐÌNH THÁI 15/12/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Xuân
Lâm, tỉnh
Nghệ An

phường
Tân Lập,
tỉnh Đắk
Lắk

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Luật

Thạc sĩ
Triết học Cao cấp Anh trình

độ B1

Cán bộ; Phó Bí
thư Thường trực
Đảng ủy xã

Đảng ủy
xã Nam
Dong

19/11/1999

7 GIÀ Y TRỬ 22/8/1997 Nữ Việt Nam Mông Không
xã Na
Loi, tỉnh
Nghệ An

Tạm trú
Thôn 20,
xã Nam
Dong, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Quản lý
Văn hóa

Sơ cấp Anh trình
độ  B1

Công chức;
Chuyên viên

Trung
tâm phục
vụ hành
chính
công xã

8 ĐỖ VĂN TUYẾN  06/01/1979 Nam Việt
Nam Kinh  Không

Xã Tây
Tiền Hải,
tỉnh Hưng
Yên

Bon U2
Eatling, xã
Cư Jút

12/12
Phổ
thông

Kỹ sư
nông
nghiệp

Cao cấp Anh trình
độ  B

Công chức;
Đảng ủy viên,
Trưởng phòng

Phòng
Kinh tế 30/7/2008

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 người

Nam Dong,  ngày 24 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Bùi Công Cường



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM DONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM DONG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm các thôn: Cao Lạng, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Bà NGUYỄN THỊ HÀ                 Bà NGUYỄN THỊ HÒE          Ông ĐỖ MINH HƯỞNG            Bà ĐOÀN THỊ THU PHƯƠNG Ông HOÀNG QUỐC THÁI

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới tính Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê

quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề

nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 NGUYỄN THỊ  HÀ 02/10/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Đông
Hưng,

tỉnh Hưng
Yên

Phường
EaKao,
tỉnh Đắk
Lắk

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Công tác
Xã hội

Sơ cấp Anh trình
độ A2

Công chức;
Chuyên
viên

Phòng
Văn hoá -
Xã hội

2 NGUYỄN THỊ  HÒE 01/01/1979 Nữ Viêt Nam Kinh Không

xã Đại
Hoàng,
tỉnh Ninh
Bình

Thôn 31,
xã Nam
Dong

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
điều
dưỡng

Trung
cấp

Anh trình
độ B

Viên chức;
Phó Trạm
trưởng

Trạm Y
tế xã
Nam
Dong

26/6/2010

3 ĐỖ MINH    HƯỞNG 20/5/1970 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Tây
Tiền Hải,
Tỉnh
Hưng
Yên

Thôn 7
Tâm

Thắng, xã
Cư Jút,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Bổ
túc

Kỹ sư
Lâm sinh Cao cấp Anh trình

độ B

Cán bộ; Ủy
viên Ban
Thường vụ
Đảng ủy,
Phó Chủ
tịch HĐND

xã

HĐND
xã Nam
Dong

04/10/2007

Đại biểu
Hội đồng
nhân dân
huyện Cư
Jut; Đại
biểu Hội
đồng

nhân dân
xã Nam
Dong,
nhiệm kỳ
2021 –
2026

Tái cử

4 ĐOÀN THỊ THU  PHƯƠNG 20/7/1990 Nữ Việt
Nam Kinh  Không

xã Gia
Hanh,
tỉnh Hà
Tĩnh

Phường
Buôn Ma
Thuột,
tỉnh Đắk
Lắk

12/12 Bổ
túc

Cử nhân
Luật

Anh trình
độ B

Công chức;
Chuyên
viên

Văn
phòng
HĐND
và UBND

xã

22/12/2025

5 HOÀNG QUỐC  THÁI 01/09/1982 Nam Việt Nam Tày Không

Phường
Thục

Phán, tỉnh
Cao Bằng

Thôn 26,
xã Nam
Dong

12/12 phổ
thông Sơ cấp Anh trình

độ B

Bí thư Chi
bộ, Chi hội
trưởng Chi
hội Nông
dân Thôn
26

Thôn 26,
xã Nam
Dong

16/7/2008

Đại biểu
Hội đồng
nhân dân
xã Nam
Dong

nhiệm kỳ
2021 -
2026

Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người

                                                                                                                                                                                                    Nam Dong,  ngày 24 tháng 02 năm 2026
                                                                                                                                                                                                          TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Bùi Công Cường



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM DONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM DONG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm các thôn: 19, 20, 27, 28, 29,

Ông HOÀNG VĂN DINH    Ông THÁI NGỌC HẢI      Bà TRẦN THỊ HOAN Bà PHAN THỊ MAI HƯƠNG Ông NGUYỄN ANH QUỐC

Ông NGUYỄN TIẾN TOÀN         Ông NGUYỄN ANH TÚ      Bà HOÀNG THỊ VÂN

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng, năm

sinh
Giới tính Quốc

tịch Dân tộc Tôn giáo Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chúGiáo dục

phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 HOÀNG VĂN DINH 08/09/1971 Nam Việt Nam Mông Tin Lành

xã Ca
Thành,
tỉnh Cao
Bằng

Thôn 20,
xã Nam
Dong

5/10 Phổ
thông

Phó trưởng
thôn 20

Thôn 20,
xã Nam
Dong

Đại biểu Hội
đồng nhân
dân xã Nam
Dong nhiệm
kỳ 2021 -
2026

Tái cử

2 THÁI NGỌC HẢI 15/7/1984 Nam Việt
Nam Kinh  Không

Xã Phúc
Trạch, Hà
Tĩnh

Thôn 15,
xã Ea

Ning, Đắk
Lắk

12/12
Phổ
thông

Đại học
chuyên
ngành
Quân sự

Trung
cấp

Bộ đội;
Chỉ huy
trưởng

Ban
CHQS xã
Nam
Dong

05/8/2006

Đại biểu Hội
đồng nhân
dân xã Nam
Dong nhiệm
kỳ 2016 -
2021

3 TRẦN THỊ HOAN 10/7/1988  Nữ  Việt Nam Kinh Không

xã Hoa
Quân,

tỉnh Nghệ
An

Thôn 4
Tâm

Thắng, xã
Cư Jút

12/12 phổ
thông

Cử nhân
Quản trị
Văn
phòng

Sơ cấp Anh trình
độ B

Công chức;
Văn thư Đảng
ủy xã Nam
Dong

Văn
phòng
Đảng ủy
xã

15/5/2015

4 PHAN THỊ MAI HƯƠNG  09/4/1991  Nữ Việt
Nam Kinh  Không

Xã Đồng
Lộc, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 13,
xã Nam
Dong

12/12 phổ
thông

Cử nhân
kinh tế

Trung
cấp

Anh trình
độ C

Công chức;
Chuyên viên

Phòng
Kinh tế 06/04/2016

5 NGUYỄN ANH    QUỐC 22/3/1994  Nam Việt
Nam Kinh  Không

Phường
Phước
Hòa,

thành phố
Đà Nẵng

Số nhà 09
Y Jút, xã
Cư Jút, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Phổ
thông

Đại học
Luật

Trung
cấp

Anh trình
độ B1

Chuyên viên
Ban Xây
dựng Đảng
Đảng ủy

Ban Xây
dựng
Đảng

Đảng ủy

18/10/2015

6 NGUYỄN TIẾN  TOÀN 04/01/1992 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Giao
Bình, tỉnh
Ninh
Bình

thôn 7, xã
Nam Dong,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
Luật kinh
tế; Cao
đẳng

Công tác
xã hội.

Trung
cấp

Anh trình
độ B1

Cán bộ; Đảng
ủy viên; Phó
chủ tịch

UBMTTQVN
xã kiêm Bí
thư Đoàn

TNCS Hồ Chí
Minh xã

Ủy ban
MTTQ
Việt Nam

xã

29/4/2014

Đại biểu Hội
đồng nhân
dân xã Nam
Dong, nhiệm
kỳ 2021-
2026

Tái cử

7 NGUYỄN ANH    TÚ 27/11/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Lân
Phong,
tỉnh
Quảng
Ngãi

số 265,
đường
Phan Chu
Trinh,
phường
Buôn Ma
Thuột, tỉnh
Đắk Lắk

12/12
Phổ
thông

Đại học
Lâm
Nghiệp

Thạc sỹ
chính trị
học

Cao cấp Anh trình
độ B1

Cán bộ; Bí
thư Đảng ủy,
Bí thư Chi bộ
Quân sự, Chủ
tịch HĐND

xã

Đảng ủy
xã Nam
Dong

9/01/2004

Đại biểu Hội
đồng nhân
dân xã Nam
Dong, nhiệm
kỳ 2021 –
2026

Tái cử

8 HOÀNG THỊ VÂN 23/5/1983 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Lũng
Nặm, tỉnh
Cao Bằng

Thôn 23,
xã Nam
Dong

12/12 phổ
thông Sơ cấp

Chi ủy viên
Chi bộ, Chi
hội trưởng
Chi hội Phụ
nữ Thôn 23.

Thôn 23,
xã Nam
Dong

25/01/2018

Đại biểu Hội
đồng nhân
dân xã Nam
Dong nhiệm
kỳ 2021 –
2026

Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 người

Nam Dong,  ngày 24 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Bùi Công Cường



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM DONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM DONG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm các thôn, bon: 17, 30, 31, 32, 33; Bon U Sroong.

Bà BÙI THỊ DOAN Bà NÔNG THỊ GẤM           Bà MÃ THỊ HUYỀN Bà PHẠM TRẦN NGỌC MAI Bà NGÔN THỊ NGẦN

Ông NGÔ NGỌC SƠN     Ông NGUYỄN TẤN THA         Ông CAO VĂN THUẬN

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Giáo
dục
phổ
thôn

g

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 BÙI THỊ DOAN 01/02/1980 Nữ Việt
Nam Kinh Không

xã Lê
Lơi, tỉnh
Hưng
Yên

Thôn 4 Cư
Knia, xã
Cư Jút,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ
thông

Đại học
luật

Trung
cấp

Anh
trình độ
B

Công chức,
Chuyên viên

Cơ quan
Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc
Việt Nam
xã

02/9/2009

2 NÔNG THỊ  GẤM 01/10/1982 Nữ Việt
Nam` Tày Không

xã
Quảng
Uyên,
tỉnh Cao
Bằng

Bon U3 Cư
Jút, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ
thông

Đại học
Sư phạm
Mầm
Non

Trung
cấp

Anh
trình độ
B

Viên chức; Hiệu
trưởng

Trường
Mầm non
Đắk
D'rông

21/10/2008

Đại biểu
Hội đồng
nhân dân
xã Nam
Dong,
nhiệm kỳ
2021 –
2026

Tái cử

3 MÃ THỊ  HUYỀN 29/01/1985 Nữ Việt
Nam Tày  Không

xã
Trường
Hà, tỉnh
Cao
Bằng

Thôn 26,
Nam

Dong, Lâm
Đồng

12/12
phổ
thông

Đại học
Luật

Trung
cấp

Anh
trình độ
B

Cán bộ; Đảng
ủy viên; Phó
Chủ tịch

UBMTTQVN
xã, Chủ tịch Hội
Phụ nữ xã

Ủy ban
MTTQ
Việt Nam

xã

14/10/2010

Đại biểu
Hội đồng
nhân dân
xã Nam
Dong,
nhiệm kỳ
2021 –
2026

Tái cử

4 PHẠM TRẦN NGỌC MAI 10/4/1996 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường
Hải
Ninh,
tỉnh  Hà
Tĩnh

Bon U2
Eatling, xã
Cư Jút

12/12
Phổ
thông

Đại học
An ninh
nhân dân

Trung
cấp

Anh
trình độ
B

Công an; cán
bộ; Đại úy

Công an
xã 14/01/2017

5 NGÔN THỊ NGẦN 01/12/1987 Nữ Việt
Nam Tày Không

xã Ba
Bê, tỉnh
Thái
Nguyên

Thôn 3 Cư
Knia, xã
Cư Jút,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Phổ
thông

Đại học
sư phạm
lịch sử

Trung
cấp

Anh
trình độ
B

Công chức,
Chuyên viên

Cơ quan
Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc
Việt Nam
xã

14/5/2014

6 NGÔ NGỌC SƠN 07/12/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Xuân
Lâm,
tỉnh

Nghệ An

Phường
Tân An,
tỉnh Đắk
Lắk

12/12
Phổ
thông

Đại học
Cảnh sát
nhân dân

Thạc sỹ
chuyên
ngành
Tội
phạm
học và
phòng
ngừa tội
phạm

Cao
cấp

Anh
trình độ
B1

Công an; Ủy
viên Ban
Thường vụ

Đảng ủy; Bí thư
Chi bộ, Trưởng
Công an xã;
Trung tá,

Công an
xã 20/12/2008

7 NGUYỄN TẤN THA 10/10/1977 Nam Việt
Nam

Kin
h Không

Xã Đề
Gi, tỉnh
Gia Lai

Bon U2, xã
Cư Jút,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
chuyên
ngành
Tin học;
Cử nhân
Luật

Cao
cấp

Anh
trình độ
C

Cán bộ; Ủy viên
Ban Thường vụ
Đảng ủy;
Trưởng Ban
Xây dựng

Đảng Đảng ủy;
Trưởng ban
Kinh tế - Ngân
sách HĐND xã

Ban Xây
dựng Đảng
Đảng ủy
xã

20/6/2004

Đại biểu
Hội đồng
nhân dân
xã Nam
Dong,
nhiệm kỳ
2021 –
2026

Tái cử

8 CAO VĂN  THUẬN 28/3/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không

xã Tuệ
Tĩnh,
Thành
phố Hải
Phòng

Thôn 6 Ea
Tling, xã
Cư Jút,
tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Phổ
thông

Cử nhân
khoa học
lịch sử

Thạc sỹ
quản lý
công

Cao
cấp

Anh
trình độ
B

Cán bộ, Ủy viên
Ban Thường vụ
Đảng ủy, Chủ
tịch UBMTTQ

VN xã

Cơ quan
Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc
Việt Nam
xã

02/9/2008

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 người

Nam Dong,  ngày.   24 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Bùi Công Cường


